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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
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	Thời gian làm bài 90 phút

	
	(Không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (2 điểm)  Thực hiện các phép tính sau: 



         a/          b/        c/               
Câu 2: (2 điểm)   Cho hàm số y = 2x – 1 có đồ thị là (d1) và hàm số y =  –x  + 5 có đồ thị 
            là (d2).
    a) Vẽ (d1), (d2) trên cùng mặt phẳng tọa độ.
    b) Tìm tọa độ giao điểm A của (d1) và (d2) bằng phép toán.

    c) Tìm hệ số a và  b của hàm số y = ax + b  (a 0) có đồ thị là (d3).  Biết (d3) // (d1) và  
 (d3) cắt (d2) tại điểm có tung độ là 4.
Câu 3: (1 điểm)  Hiện tại Nam đã để dành được số tiền là 800 000 đồng. Nam đang có ý định mua  một chiếc xe đạp trị giá 2 000 000 đồng. Hằng ngày Nam đều để  dành cho mình 20 000 đồng. Gọi y (đồng) là số tiền Nam tiết kiệm được sau x(ngày).
	   a) Thiết lập hàm số y theo x.
	   b) Hỏi sau bao nhiêu ngày tiết kiệm thì Nam có thể mua được chiếc xe đạp đó.
[image: ]Câu 4: (1 điểm)  
             Từ trên một ngọn hải đăng cao 75m ở vị trí B, người ta quan sát hai lần ở vị trí D và C thấy một chiếc thuyền đang hướng về phía hải đăng với góc hại lần lượt là 300 và 450. Hỏi chiếc thuyền đi được bao nhiêu mét giữa hai lần quan sát? (làm tròn đến mét)

Câu 5: (1 điểm)   Một cửa hàng có hai loại quạt, giá tiền như nhau. Quạt loại A được giảm giá hai lần, mỗi lần giảm 10% so với giá đang bán. Quạt loại B được giảm giá một lần 20%. Hỏi sau khi giảm giá như trên thì quạt loại nào có giá rẻ hơn.
Câu 6: (3 điểm)  
             Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O;R) vẽ 2 tiếp tuyến MA, MB với (O;R) 
             (A,B là tiếp điểm). 

         a/ Chứng minh: MO  AB tại H.
         b/ Vẽ đường kính AC của (O;R) và MC cắt (O) tại D. 



 (
S
)             Chứng minh: góc và MHD           MCO.
         c/ Gọi K là giao điểm của MC và AB; AD cắt OM tại I. 
             Chứng minh: KI//AC và KI.AC  = KA.AH.
----- Hết -----
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Câu 1: (2 điểm)  Thực hiện các phép tính sau: 

a/    				(0,25đ.2)            

b/        		(0,25đ.3)            

c/               	(0,25đ.3)            
Câu 2: (2 điểm)    
a/ +  Bảng giá trị đúng							 	(0,25đ.2)     
   +  Vẽ đồ thị đúng  								(0,25đ.2)    
          b/  Pthđgđ của  (d1)	 và (d2) : 2x – 1 = – x + 5  	<=> x = 2 => y = 3		(0,25đ.2)   

          c/ (d3): y = ax + b // (d1): y = 2x – 1  <=> a = 2 ; b – 1 			(0,25đ)   
	    Tìm được đúng b = 2 								(0,25đ)   
Câu 3: (1 điểm)                                                                   
	a) Số tiền Nam để dành sau x(ngày) là: 20 000.x 				(0,25đ.2) 
	  Vậy ta được: y = 20 000.x + 800 000 = 2 000 000  
	  <=> x = 60
	 Vậy sau 60 ngày thì Nam mua được chiếc xe đạp.				(0,25đ.2)
Câu 4: (1 điểm
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Ta có:      ( so le trong )

	     ( so le trong )

	 vuông ADC có: 

	  AC = CD.Cot 300 = CD. Tan 600 = 75
	  CB = CD = 75 m  ( Tam giác BDC vuông cân tại C)


	 và: AB = CA – CB = 75(-1)  
	Vậy khoảng cách giữa 2 thuyền là 55 m					(0,25đ.4)	

Câu 5: (1 điểm)  
	+ Gọi x(đồng) là giá tiền hai loại quạt lúc đầu (x > 0)				(0,25đ)
	+ Giá tiền quạt loại A sau hai lần giảm giá: (0,9.x).0,9 = 0,81x
	+ Giá tiền quạt loại B sau 1 lần giảm giá: 0,8x
	Vậy quạt loại B rẻ hơn quạt loại A sau khi giảm giá. 				(0,25đ .3)
Câu 6: (3 điểm)  
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  a/ Chứng minh: MO  AB tại H.
      	Ta có: MA = MB (t/c tt)
	OA = OB = R
	=> MO là trung trực đoạn AB

=> MO AB tại trung điểm H của AB						(0,25đ .4)



 (
s
)         b/ Chứng minh: góc và MHD               MCO.


	ACD nội tiếp (O;R) có AC là đường kính => ACD vuông tại D

	=>  									(0,25đ )
	Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông MAC và tam giác vuông MAO
	Ta có: MH.MO = MD.MC = MA2 						(0,25đ )


	=>   và  


 (
S
)            => MHD           MCO (c-g-c)							(0,25đ .2)
         c/ Chứng minh: KI//AC và KI.AC  = KA.AH.



      + AMK có AD và MH là 2 đường cao (ADMK và MHAK) cắt nhau tại I

	=> I là trực tâm MAK 								(0,25đ )

	=> KIAM

	Mà ACAM (tt)     => KI//AC							(0,25đ )
       + Gọi E là giao điểm của KI và AM

	MAC có KE//AC

Nên:     (hệ quả của Talet)
Vì: AO = OC = R

	=> IE = IK = 


ABC vuông tại B (ABC nội tiếp (O) có AC là đường kính)

Nên: sin ACB = 
         Tam giác vuông AKE có: 

sin MAK =


Mà:  ( cùng phụ )

=> 					(0,25đ .2)
   Lưu ý: 
    + Học sinh có cách làm khác Giáo viên vận dụng thang điểm này để chấm
    + Bài hình học không vẽ hình không chám điểm tự luận. vẽ hình đúng câu nào chấm điểm câu đó
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